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TỊNH ĐỘ KỲ SIÊU 

- Chuông 2, đại chúng vân tập nhà Tổ. 

- Chuông 3, hồi kẻng.  

- Nhấp 2 đánh 3 tiếng chuông, xá Tổ lên chánh điện. 

- Đại chúng đứng 2 hàng đối diện nhau trước bàn Phật.  

- Cử 3 hồi Chuông Trống Bát Nhã 

*** 

NGUYỆN HƯƠNG 

(Chủ lễ, quỳ hướng Phật, xướng ) 

Bài 1: 

Nguyện đem lòng thành kính  

Gởi theo đám mây hương,  

Phảng phất khắp mười phương,  

Cúng dường ngôi Tam Bảo,  

Thề trọn đời giữ đạo,  

Theo tự tánh làm lành,  

Cùng pháp giới chúng sanh,  

Cầu Phật từ gia hộ,  

Tâm Bồ Đề kiên cố,  

Xa bể khổ nguồn mê,  

Chóng quay về bờ giác. (C) 
 

 

Bài 2:   

Nguyện mây hương mầu này 

Cúng dường tất cả Phật,  

Tôn pháp các Bồ Tát, 

Vô biên chúng Thanh Văn,  

Cùng hết thảy Thánh Hiền,  

Duyên khởi đài sáng chói,  

Trùm khắp mười phương cõi,  

Xông thấu các chúng sanh,  

Đều phát lòng Bồ đề,  

Xa lìa hết nghiệp vọng,  

Trọn nên đạo Vô thượng. 

 (chủ lễ xướng tiếp) 



TỊNH ĐỘ   

 

2 
 

 Hiền tiền đệ tử chúng con, cùng tang gia hiếu quyến, một lòng thành 

kính, phần hương thanh tịnh, phụng cúng Như lai, phủ phục trước đài, 

kính dâng Từ Phụ Tây phương giáo chủ, Địa Tạng thần oai. Đệ tử hôm 

nay, tụng Kinh niệm Phật, một lòng chân thành, hồi hướng kỳ siêu cho 

hương linh Thọ Tam quy giới, pháp danh..., thế  danh..., Hưởng thọ (60 

trở lên)…/ hưởng dương… Nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, đến 

Đạo Tràng thính Pháp nghe kinh, bỏ tâm trần tục, phát khởi tâm Bồ Tát, 

xa lìa uế trược, cầu sanh Tịnh Độ. Phổ nguyện: tang gia quyến chủ, hiếu 

sự chu toàn, chánh Pháp phụng thừa, phước duyên đầy đủ. Thân tâm an 

lạc, bốn đại điều hòa, trí đức tròn đầy, nhất thừa hiểu rõ. 

 (C) 

CÚNG HƯƠNG 

(chủ lễ xướng tiếp, bài nào cũng được) 

Bài 1:  

Giới hương định hương dữ huệ hương 

Giải thoát giải thoát tri kiến hương 

Quang minh vân đài biến pháp giới 

Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. 

Bài 2:  

Năm phần hương quyện khắp mười phương 

Kết lại thành mây nguyện cúng dường 

Trên khói hương này mong Phật ngự 

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành 

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát 

(3 lần, C) 

 

- Nhấp 2 đánh 3 tiếng chuông.  

- 1 hồi khánh: đại chúng xá nhau.  

- 1 hồi khánh: đại chúng xoay lại đồng xá Phật.  

- Dứt tứ khánh. 

 
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TÁN PHẬT 

Kiến Phật tướng hảo.  

Đương nguyện chúng sanh.  

Thành tựu Phật thân.  

Chứng vô tướng pháp.  

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát phạ hạ. 

( 3 l, C, dừng khánh) 

 

 

KỆ TÁN DƯƠNG PHẬT BẢO 

Bài 1: 

Pháp vương vô thượng tôn.  

Tam giới vô luân thất.  

Thiên nhơn chi Ðạo sư.  

Tứ sanh chi từ phụ.  

Chúng đẳng nhứt niệm quy y.  

Năng diệt tam kỳ nghiệp.  

Xưng dương nhược tán thán.  

Ức kiếp mạc năng tận. (C, 1 xá) 

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch.  

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,  

Ngã thử đạo tràng như Ðế châu,  

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,  

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,  

Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.  

(C, 1 xá, dừng khánh) 

 
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Bài 2:  

Đấng Pháp Vương vô thượng 

Ba cõi chẳng ai bằng.  

Thầy dạy khắp trời người,  

Cha lành chung bốn loài.  

Quy y tròn một niệm,  

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,  

Xưng dương cùng tán thán,  

Ức kiếp không cùng tận. (C, 1 xá) 

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.  

Đạo cảm thông không thể bàn,  

Lưới đế châu ví đạo tràng,  

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,  

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.  

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.  

(C, 1 xá, dừng khánh) 

Bài 3: 

 Như Lai diệu sắc thân 

Thế gian vô dữ đẳng.  

Vô tỷ bất tư nghì,  

Thị cố kim đảnh lễ.  

Như Lai sắc vô tận,  

Trí huệ diệc phục nhiên,  

Nhứt thế pháp thường trú,  

Thị cố ngã qui y.  

Đại trí, đại nguyện, lực,  

Phổ độ ư chúng sanh,  

Linh xả nhiệt não thân,  

Sanh bỉ thanh lương quốc.  

Ngã kim tịnh tam nghiệp,  

Qui y cập lễ tán,  

Nguyện cộng chư chúng sanh,  

Đồng sanh Cực Lạc quốc.  

(C, 1 xá, dừng khánh) 

 
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Bài 4:  

Sắc thân Như Lai đẹp 

Trong đời không ai bằng.  

Không sánh, chẳng nghĩ bàn.  

Nên nay con đảnh lễ. 

Sắc thân Phật vô tận.  

Trí huệ Phật cũng thế.  

Tất cả pháp thường trú.  

Nên nay con về nương.  

Sức chí lớn, nguyện lớn.  

Khắp độ chúng quần sanh. 

Khiến bỏ thân nóng khổ.  

Sanh kia nước mát vui.  

Con nay sạch ba nghiệp.  

Quy y và lễ tán.  

Nguyện cùng các chúng sanh.  

Đồng sanh về Cực Lạc.  

(C, 1 xá, dừng khánh) 
 

 

 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ 
(đọc câu này trước 3 câu dưới) 

-  Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập 

phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo.  

(C, 1 lạy)  

- Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi 

Bồ tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh 

sơn hội thượng Phật Bồ tát. 

(C, 1 lạy) 

- Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư 

A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại 

Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại Hải Chúng Bồ 

tát. 

 (C C, 1 lạy)  

(Đại chúng ngồi 2 hàng đối diện nhau. Vô chuông mõ tụng kinh) 
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TÁN LƯ HƯƠNG 

Bài 1:  

Lư hương sạ nhiệt, 

Pháp giới mông huân, 

Chư Phật hải hội tất diệu văn, 

Tùy xứ kiết tường vân, 

Thành ý phương ân, 

Chư Phật hiện toàn thân. 

Nam mô Hương Vân Cái BồTát, Ma ha tát. 

   (3 l, C, dừng mõ) 

 

Bài 2:  

Lò hương vừa nhen nhúm 

Pháp giới đã được xông. 

Các Phật trong hải hội đều xa hay. 

Theo chỗ kết mây lành. 

Lòng thành mới ân cần. 

Các Phật hiện toàn thân. 

Nam mô Hương Vân Cái BồTát Ma ha tát. 

      (3 l, C, dừng mõ) 

 

 

Bài 3:  

Lư hương vừa bén chiên đàn, 

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa, 

Lòng con kính ngưỡng thiết tha, 

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. 

Nam mô Hương Vân Cái BồTát Ma ha tát. 

      (3 l, C, dừng mõ) 

 
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TÁN DƯƠNG CHI 

Dương chi tịnh thủy, 

Biến sái tam thiên, 

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên, 

Pháp giới quảng tăng diên 

Diệt tội tiêu khiên, 

Hỏa diệm hóa Hồng liên. 

Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ tát. 

(3 lần, C, dừng mõ) 

 

 

CHÚ ĐẠI BI 

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

 (3 lần, C, dừng mõ) 

 Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà la ni.  

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, 

thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô 

ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.  

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra 

lăng đà bà.  

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du 

bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt 

tha.  

Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát 

bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông, 

độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, 

thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, 

thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, 

hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ 

đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni 
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na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. 

Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na 

ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, 

ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà 

ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà 

ha. 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, 

thước bàn ra dạ, ta bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.     (3 

lần, C, dừng mõ) 

 

 

TÁN LỤC NIÊN 

Lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, 

Ca Diếp hân hoan diệu lý chơn. 

Tùng thử Linh Sơn đăng bỉ ngạn, 

Nhứt chi ngũ diệp, lợi nhơn thiên. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 (3 lần, C, dừng mõ) 

 

 

TÁN PHẬT TỪ 

Phật từ quảng đại, cảm ứng vô sai. 

Tịch quang tam muội biến hà sa, 

Nguyện bất ly Già da, giáng phước trai gia. 

Kim địa võng liên hoa 

Nam Mô Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát 

(3 lần, C, dừng mõ) 

 
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TÁN HỘ PHÁP 
Vi Đà Thiên Tướng diệu đường đường, 

Thân phi kim giáp hiển oai quang. 

Khai hóa tam châu ứng mật dụng, 

Tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng. 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. 

(3 lần, C, dừng mõ) 

 

 

TÁN ĐỊA TẠNG 
Chưởng ốc minh châu quang bất muội, 

Thủ trì kim tích nạp thiện duyên. 

Tam đồ ngục nội bố từ vân, 

Ngũ thú ba trung trình cao trạo. 

Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

(3 lần, C, dừng mõ) 

 

 

TÁN THẬP ĐIỆN 
Thập điện minh vương khởi ai lân 

Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên 

Vong hồn tu trượng Như Lai giáo 

Nguyện bằng Phật lực pháp sanh thiên 

Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát. 

(3 lần, C, dừng mõ) 

TÁN PHÁP BẢO 
Pháp bảo ly Long cung, 

Long cung khai bảo tạng. 

Bảo tạng phúng lang hoàn 

Pháp bảo Đạt Mạ Da (câu này thường không đọc) 

 Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 (3 lần, C, dừng mõ) 

 
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TÁN KHỂ THỦ 
Khể thủ tam giới Tôn,  

Quy mạng thập phương Phật,  

Ngã kim phát hoằng nguyện,  

Trì tụng Di Đà (Địa Tạng/ Pháp Bảo/…)  kinh, 

Thượng báo tứ trọng ân,  

Hạ tế tam đồ khổ,  

Nhược hữu kiến văn giả,  

Tốc phát bồ đề tâm, 

Tận thử nhất báo thân,  

Vãng sanh Cực Lạc Quốc. 

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.   

    (3 lần, C, dừng mõ) 

 
 

THỈNH VONG 
(chủ lễ xướng) 

Cung duy chiếu giám ngưỡng khấu Địa Tạng từ tôn, Tây Phương 

tiếp đệ hương hồn hương linh thọ Tam quy (Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di) 

giới, pháp danh…thế danh…ngươn sanh… hưởng thọ/ hưởng 

dương…vãng ư…, kim nhật sơ thất (đệ nhị thất… đệ lục thất, chung 

thất / tiểu tường/ đại tường/ húy kỵ) chi trai tuần.  

Nguyện hương linh…lai đáo Phật tiền thính pháp văn kinh tốc xã Ta 

Bà siêu sanh Tịnh Độ. 

Đại chúng đồng tụng: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.  

   (3 lần, C) 

Chủ lễ xướng: Vong tựu Phật tiền, tang chủ đại vì hương linh lễ Thế 

Tôn tam bái. 

Đại chúng đồng tụng: Nam Mô Thính Kinh Văn Bồ Tát Ma Ha 

Tát.         (3 lần, C, dừng mõ) 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.   

(3 lần, C, dừng mõ) 

 

(Đến đây, tụng theo nghi thức trong  kinh A Di Đà/ Địa Tạng... ) 

 
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KHAI KINH KỆ 

Bài 1:   

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.  

Nam Mô Khai BảoTạng Bồ Tát Ma Ha Tát.  

(3 lần, C, dừng mõ) 

 

Bài 2:  

Phật Pháp cao siêu màu nhiệm 

Cơ duyên may được thọ trì 

Xin nguyện đi vào biển tuệ 

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi (C) 

 
 

LỜI PHÁT NGUYỆN 

Cúi đầu lạy Thế Tôn 

Quy y mười phương Phật 

Con nay xin phát nguyện 

 Trì tụng kinh Di Đà 

Trên đền bốn ơn nặng 

Dưới cứu khổ ba đường 

Nguyện dứt trừ tội chướng 

Ba nghiệp hằng lắng trong 

Nguyện những người thấy nghe 

Đéu phát tâm Bồ Đề 

Hiện tại sống tỉnh thức 

Không lạc vào tà kiến 

Khi xả bỏ thân này  

Đồng sanh về Cực Lạc (C ) 

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.  

(C, 3l ần, dừng mõ) 
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PHẬT NÓI 

KINH A DI ĐÀ 

Đây chính là những điều 

Tôi nghe Đức Phật nói 

Tại vườn cây Kỳ Đà 

Tu Viện Cấp Cô Độc 

Đại chúng trong hôm ấy 

Có một ngàn hai trăm 

Năm mươi vị tỳ kheo 

Các bậc A La Hán: 

Như thầy Xá Lợi Phất 

Thầy Ma Ha Ca Diếp 

Ma Ha Ca Chiên Diên 

Ma Ha Câu Hy La 

Và thầy Ly Bà Đa 

Châu Lợi Bàn Đà Gìa 

Nan Đà, A Nan Đà 

Cùng với La Hầu La 

Thầy Kiều Phạm Ba Đề 

Tân Đầu Lô Phả La 

Thầy Ca Lưu Đà Di 

Thầy A Nậu Lâu Đà 

Cùng thầy Kiếp Tân Na 

Và thầy Bạt Câu La. 

Hôm ấy cũng có mặt 

Các vị Đại Bồ Tát: 

Đức Văn Thù Sư Lợi 

Đức Từ Thị Di Lặc 

Đức Càn Đà Ha Đề 

Bồ Tát Thường Tinh Tấn 
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Nhiều vị Bồ Tát khác 

Có cả hàng Chư Thiên 

Như Thích Đề Hoàn Nhơn 

Vua, quyến thuộc cõi trời 

Và vô lượng thính chúng 

Vân tập trong pháp hội 

Lúc bấy giờ Phật bảo: 

Với thầy Xá Lợi Phất: 

“Từ đây qua phương tây 

Cách xa mười vạn ức 

Cõi nước của chư Phật 

Có thế giới Cực Lạc 

Đức Phật cõi nước ấy 

Hiệu là A Di Đà 

Hiện tại đang thuyết pháp. 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Vì sao cõi nước kia 

Có tên là Cực Lạc? 

Bởi dân chúng cõi ấy 

Không vướng vào sự khổ 

Sống hạnh phúc an vui 

Nên gọi là Cực Lạc. 

“Lại nữa Xá Lợi Phất 

Cảnh giới cõi nước kia 

Trang sức cực kỳ đẹp 

Có bảy lớp lan can 

Có bảy lớp lưới giăng 

Có bảy hàng cây báu 

Thật rực rỡ trang nghiêm 

Vì vậy nên cõi ấy 
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Được gọi là Cực Lạc 

“Lại nữa Xá Lợi Phất 

Ở nơi cõi nước kia 

Có các hồ thất bảo 

Chứa nước tám công đức 

Đáy hồ trải cát vàng 

Chung quanh các lối đi 

Trang điểm vàng, lưu ly 

Pha lê và xa cừ 

Phía trên các lầu cao 

Cũng làm bằng châu báu 

Như vàng, bạc lưu ly 

Pha lê và xa cừ 

Xích châu, ngọc mã não 

San hô và hổ phách 

Rất đẹp rất trân quý. 

Trong đầm sen rực rỡ 

Hoa nở lớn xinh dẹp 

Ngát hương thơm tinh khiết 

Tỏa hào quang chiếu diệu 

Sắc xanh ánh sáng xanh 

Sắc vàng ánh sáng vàng 

Sắc đỏ ánh sáng đỏ 

Sắc trắng ánh sáng trắng 

Đầy năng lực mầu nhiệm 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Cảnh giới nước Cực Lạc 

Tạo dựng bằng công đức 

Nên trang nghiêm như thế. 

“Này thầy Xá Lợi Phất 
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Dân chúng cõi Cực Lạc 

Tai nghe tiếng nhạc trời 

Chân dạo chơi đất tịnh 

Lòng nhẹ nhõm thảnh thơi 

Ngày đêm thường sáu thời 

Hoa Mạn Đà rưới xuống 

Tô điểm nét trang nghiêm. 

Dân chúng nước Cực Lạc 

Mỗi sáng đi hái hoa 

Đem dâng cúng chư Phật 

Trong mười phương cõi nước 

Sắp đến giờ cơm trưa 

Ai nấy đều trở về 

Kịp thọ dụng kinh hành. 

Lại nữa, Xá Lợi Phất 

Cảnh giới nước Cực Lạc 

Tạo dựng bằng công đức 

Nên trang nghiêm như thế. 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Nơi cõi nước Cực Lạc 

Có các loài chim lạ 

Như Bạch Hạc, Khổng Tước 

Chim Oanh Vũ, Xá Lợi 

Chim Ca Lăng, Tần Gìa 

Và loài chim Cộng Mạng 

Cất tiếng lên sáu thời 

Âm thanh rất hòa nhã 

Diễn ý nghĩa thù thắng 

Về năng lực các căn 

Bảy yếu tố giác ngộ 
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Tám thánh đạo chân thật 

Khiến người nghe phát tâm 

Niệm Phật, Pháp và Tăng 

Niềm tin thêm vững chãi. 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Nơi cõi nước Cực Lạc 

Không có quả báo xấu 

Không có nghiệp bất thiện 

Tuyệt dứt ba đường ác. 

Tất cả các tướng hình 

Âm thanh và màu sắc 

Đều xuất từ tự tánh 

Nguyện lực Phật Di Đà 

Để giáo hóa chúng sanh 

Nên thảy đều vi diệu. 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Nơi cõi nước Cực Lạc 

Làn gió nhẹ thoảng đưa 

Lá rừng cây xao động 

Màn lưới khua dìu dặt 

Lên trăm ngàn tiết điệu 

Đều phát âm chuyển hóa 

Khiến người nghe phát tâm 

Niệm Phật, Pháp và Tăng 

Niềm tin thêm vững chãi. 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Tạo dựng bằng công đức 

Nên trang nghiêm như thế”. 

“Lại nữa, Xá Lợi Phất 

Thầy có biết tại sao 
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Vị giáo chủ cõi kia 

Gọi là A Di Đà? ” 

“ Này thầy Xá Lợi Phất 

Vị Đức Phật cõi kia 

Có trí tuệ vô biên 

Chiếu soi mười phương cõi 

Thông suốt không chướng ngại 

Nên gọi A Di Đà.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Thọ mạng của Đức Phật 

Và dân chúng trong nước 

Khó có thể nghĩ bàn 

Nên gọi A Di Đà.” 

“ Này thầy Xá Lợi Phất 

Từ khi Phật Di Đà 

Thành đạo cho đến nay 

Trãi qua trong mười kiếp 

Hàng đệ tử Thanh Văn 

Đắc quả A La Hán 

Nhiều vô lượng vô biên 

Không thể đếm hết được, 

Các đệ tử Bồ Tát 

Cũng lại nhiều vô số 

Vô lượng và vô biên 

Khó có thể đếm lường.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Cảnh giới nước Cực Lạc 

Tạo dựng bằng công đức 

Nên trang nghiêm như thế.” 

“Này nữa, Xá Lợi Phất 
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Người sanh về Cực Lạc 

Tâm không còn thối chuyển 

Bậc nhất sanh bổ xứ 

Đạt trí tuệ ưu việt 

Số đông không kể xiết 

Không thể dùng toán toán học 

Để tính đếm hết được.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Những ai có nhân duyên 

Nghe đến cõi Cực Lạc 

Một lòng nguyện sanh về 

Để cùng được tu học 

Với các bậc thánh chúng.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Người có ít căn lành 

Thiếu nhân duyên phước đức 

Khó sanh về Cực Lạc. 

Vì vậy Xá Lợi Phất 

Kẻ nam hay người nữ 

Muốn sanh về cõi ấy 

Khi nghe đến danh hiệu 

Đức Phật A Di Đà 

Phát lòng tin xưng niệm 

Lên tục không dán đoạn 

Từ một hoặc hai ngày 

Ba ngày hoặc bốn ngày 

Năm ngày hoặc sáu ngày 

Cho đến trong bảy ngày 

Người ấy khi lâm chung 

Liền thấy Phật Di Đà 
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Và các bậc thánh chúng 

Hiện ra ngay trước mặt 

Thọ ký và tiếp dẫn 

Ngay trong giờ phút ấy 

Thần thức người qua đời 

An ổn không lo sợ 

Định lự thêm kiên cố 

Một lòng hướng Cực Lạc 

Lập tức được vãng sanh.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Đây là điều lợi ích 

Rất lớn cho chúng sanh 

Nên Như Lai nói ra 

Nhằm khuyến tấn tất cả 

Nên tích lũy công đức 

Và đồng lòng phát nguyện 

Cùng sanh về Cực Lạc.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Nếu trong giờ phút này 

Như Lai đang ca ngợi 

Những lợi ích công đức 

Sâu rộng không kể xiết 

Của Đức Phật Di Đà 

Thì ở ngay phương Đông 

Phương Tây và phương Nam 

Phương Bắc cùng trên dưới 

Mười phương các cõi nước 

Hằng hà sa Chư Phật 

An trú nơi bổn quốc 

Hiện tướng lưỡi rộng dài 
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Chu biến khắp pháp giới 

Thốt điệ ngữ chơn thật 

Tán thán Phật Di Đà 

Và cõi nước Cực Lạc 

Khuyến chúng sanh hướng nguyện 

Cõi Phật A Di Đà 

Bằng những lời xác tín 

Của chư Phật mười phương 

Nội dung kinh Di Đà 

Hạnh nguyện Phật Di Đà 

Thật tâm diệu khó lường 

Được chư phật mười phương 

Thường xưng tán hô niệm.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Vì sao kinh Di Đà 

Được tất cả chư phật 

Thường xưng hô tán niệm? 

Bởi vì bất cứ ai 

Dù là nam hay nữ 

Khi nghe được kinh này 

Mà phát lòng quán niệm 

Danh hiệu Phật Di Đà 

Công đức hằng sanh khởi 

Giới định tuệ châu viên 

Được chư Phật hộ trì 

Đường tu không thối chuyển 

Quả Đạo chóng viên thành. 

Hãy tin lời Như Lai 

Là diệu lý chân thật 

Hãy tin lời chư Phật 
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Pháp ngữ không hư dối.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Nếu như có người nào 

Đã, đang, sẽ phát nguyện 

Sanh về nước Cực Lạc 

Ngay trong khi phát nguyện 

Nhân giải thoát đã gieo 

Quả giác ngộ nảy mầm 

Đường lên không do dự 

Trong giờ phút hiện tại 

Người ấy đã thực sự 

Có mặt nơi Cực Lạc 

Đâu phải đợi tương lai.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Trong giờ phút này đây 

Như Lai đang xưng tán 

Công đức không thể lường 

Của chư Phật mười phương 

Đồng thời ngay lúc này 

Chư Phật trong mười phương 

Đồng xưng tán ta rằng: 

“Đức Thích Ca Mâu Ni 

Người thật bậc hiếm có 

Trong thế giới Ta Bà 

Nơi chất chồng bức não 

Kiếp sống đầy ô trược 

Kiến thức đầy ô trược 

Tâm lý đầy ô trược 

Thân mạng đầy ô trược 

Sự nghiệp đầy ô trược 
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Mà Thích Ca Mâu Ni 

Tinh tấn tu thành Phật 

Thuyết pháp và giáo hóa 

Độ vô số chúng sanh 

Còn giới thiệu cảnh giới 

Của Đức Phật Di Đà 

Khiến ai mới nghe qua 

Thật khó lòng tin được.” 

“Này thầy Xá Lợi Phất 

Hành đạo trong thế giới 

Đầy các loại ô trượt 

Tâm không hề lay động 

Thân không vướng lụy phiền 

Chứng đắc vô thượng giác 

Thuyết pháp độ quần mê 

Quả là việc khó làm 

Quả là việc khó tin 

Thế nhưng là đích thật 

Đức Thích Ca làm được.” 

Nghe Phật nói kinh này 

Đại chúng rất hoan hỷ 

Từ thầy Xá Lợi Phất 

Đến các hàng tỳ kheo 

Trời người A Tu La 

Và tất cả thính chúng 

Đều phát lòng tin cậy 

Tiếp nhận làm lễ Phật 

Rồi tùng tự lui ra. 

 

(C, tụng tiếp) 



TỊNH ĐỘ   

 

23 
 

PHÁP NGỮ 

Di Đà Bậc Giáo Chủ 

Cõi Tịnh Độ Tây Phương 

Bốn mươi tám nguyện lớn 

Cứu thoát khổ ba đường 

Con nay xin một lòng 

Nương tựa và quay về. 

 

 (c, tụng tiếp) 

 
 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến 

ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.  

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, 

không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.  

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu 

bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, 

hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, 

xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô 

minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô 

trí diệc vô đắc.  

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô 

quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng 

tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế, chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa 

cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ Đề.  

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị 

vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt 

bất hư.  

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết 

đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha. 

 (C, tụng tiếp) 
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VÃNG SANH THẦN CHÚ 

Nam mô a di đa bà dạ.  

Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha.  

A di rị đô bà tỳ.  

A di rị đa tất đam bà tỳ,  

A di rị đa tỳ ca lan đế,  

A di rị đa tỳ ca lan đa,  

Dà di nị, dà dà na.  

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.  

(3 lần, C, dừng mõ) 

 
 

TÁN PHẬT A DI ĐÀ 

(thường tụng bài 1, tùy hoàn cảnh có thể tụng những bài khác) 

 Bài 1:  

A Di Đà Phật thân kim sắc, 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 

Quang trung hóa Phật vô số ức,  

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên,  

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,  

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.  

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi A Di Đà Phật. (C) 

 

Bài 2:  

Khể thủ Tây phương An Lạc quốc 

Tiếp dẫn chúng sânh đại đạo sư 

Ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sanh 

Duy nguyện Từ Bi ai nạp thọ.  

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi A Di Đà Phật. (C) 

 
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Bài 3:  

Phật A Di Đà thân kim sắc 

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm 

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào 

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc 

Trong hào quang hóa vô số Phật 

Vô số Bồ Tát hiện ở trong 

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh 

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát 

Quy mạng lễ A Di Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

Nay con xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi A Di Đà Phật. (C) 

Bài 4:  

Ái hà thiên xích lãng 

Khổ hải vạn trùng ba 

Dục thoát luân hồi khổ 

Tảo cấp niệm Di Đà. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi A Di Đà Phật. (C) 

Bài 5: 

Sông ái dài muôn dặm 

Biển mê sóng vạn tầm 

Cõi luân hồi muốn thoát 

Niệm Phật hãy nhất tâm 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ, đại bi A Di Đà Phật. (C) 

 
 

Nam mô A Di Đà Phật.  

(càng nhiều càng tốt, C)  

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát  
( 3lần, C) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát  
( 3lần, C) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.  
( 3lần, C)  

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.    

   

( 4 lần, CC, dừng mõ)  

 
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TỤNG SÁM 

( thường tụng 1 trong những bài sau) 

SÁM PHÁT NGUYỆN 

VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG 

Đệ tử chúng con, 

Hiện là phàm phu, 

Trong vòng sanh tử, 

Tội chướng sâu nặng, 

Luân chuyển sáu đường, 

Khổ không nói được, 

Nay gặp tri thức, 

Được nghe danh hiệu, 

Bản nguyện công đức, 

Phật A Di Đà, 

Một lòng xưng niệm, 

Cầu nguyện vãng sanh, 

Nguyện phật từ bi, 

Xót thương chẳng bỏ, 

Phóng quang nhiếp thọ. 

Đệ tử chúng con, 

Chưa biết phật thân, 

Tướng tốt quang minh, 

Nguyện phật thị hiện, 

Cho con được thấy, 

Lại thấy tướng mầu, 

Quán Âm, Thế Chí, 

Các chúng Bồ tát, 

Và thế giới kia, 

Thanh tịnh trang nghiêm, 

Vẻ đẹp quang minh, 
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Xin đều thấy rõ. 

Con nguyện lâm chung không chướng ngại, 

A Di Đà đến rước từ xa, 

Quan Âm cam lồ rưới nơi đầu, 

Thế Chí kim đài trao đỡ gót, 

Trong một sát na lìa ngũ trược, 

Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì, 

Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn, 

Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, 

Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, 

Không rời an dưỡng lại Ta Bà, 

Khéo đem phương tiện lợi quần sanh, 

Hay lấy trần lao làm Phật sự, 

Con nguyện như thế Phật chứng tri, 

Kết cuộc về sau được thành tựu. 

 

 

SÁM THẬP PHƯƠNG 

Thập phương tam thế Phật 

A-Di-Đà đệ nhất 

Cửu phẩm độ chúng sanh. 

Oai đức vô cùng cực. 

Ngã kim đại quy y. 

Sám hối tam nghiệp tội, 

Phàm hữu chư phước thiện, 

Chí tâm dụng hồi hướng. 

Nguyện đồng niệm Phật nhất, 

Cảm ứng tuỳ thời hiện, 

Lâm chung Tây phương cảnh, 

Phân minh tại mục tiền, 
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Kiến văn giai tinh tấn, 

Đồng sanh Cực Lạc quốc 

Kiến Phật liễu sinh tử 

Như Phật độ nhứt thiết 

Vô biên phiền não đoạn, 

Vô lượng pháp môn tu; 

Thệ nguyện độ chúng sanh 

Tổng giai thành Phật đạo. 

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. 

Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. 

Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí.  

(C, dừng mõ) 

 

 

 

SÁM PHỔ HIỀN 

Đệ tử chúng đẳng, tuỳ thuận tu tập  

Phổ Hiền Bồ-Tát, thập chủng đại nguyện: 

Nhứt giả lễ kính chư Phật 

Nhị giả xưng tán Như Lai 

Tam giả quảng tu cúng dường 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng 

Ngũ giả tuỳ hỷ công đức 

Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân 

Thất giả thỉnh Phật trụ thế 

Bát giả thường tuỳ Phật học 

Cửu giả hằng thuận chúng sinh 

Thập giả phổ giai hồi hướng. (C, dừng mõ) 

 
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SÁM MƯỜI PHƯƠNG 

 

Mười phương chư Phật ba đời 

Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh 

Sen vàng chín phẩm sẵn dành 

Oai linh đức cả đã đành vô biên 

Nay con dâng tấm lòng thiền 

Quy y với Phật sám liền tội căn 

Phước lành con có chi chăng 

Ít nhiều con cũng quyết rằng về Tây 

Nguyện cùng với bạn tu đây 

Tuỳ thời cảm ứng hiện ngay điềm lành 

Biết giờ biết khắc rõ rành 

Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương 

Thấy nghe chánh niệm hơn thường 

Vãng sanh Lạc quốc đồng nương sen vàng 

Hoa nở thấy Phật rõ ràng 

Thoát vòng sanh tử độ an muôn loài 

Phiền não vô biên thệ dứt trừ 

Pháp môn tu học chẳng còn dư 

Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến 

Phật đạo cùng nhau chứng trí như 

Hư không cõi nọ dầu cùng 

Nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên 

Không tình cùng có đồng nguyền 

Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành.  

(C, dừng mõ) 

 
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SÁM PHỔ HIỀN (Nghĩa) 

 

Nay con lại nguyện tu hành,  

Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn: 

Một là nguyện lạy Thế Tôn 

Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin 

Hai khen Phật đức rộng thinh 

Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca 

Ba thời sắm đủ hương hoa 

Tràng phan, bảo cái dâng ra cúng dường 

Bốn vì mê chấp lầm đường 

Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn 

Năm suy công đức vàng muôn 

Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa 

Sáu khi Phật chứng thượng thừa 

Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao. 

Bảy lòng chẳng chút lãng xao 

Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư 

Tám thường tu học Đại thừa 

Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con 

Chín thề chẳng dám mỏi mòn 

Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân 

Mười đem tất cả công huân 

Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui 

Phổ Hiền nguyện lớn nguyện rồi 

Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi toà sen.  

(C, dừng mõ) 

 

 



TỊNH ĐỘ   

 

31 
 

SÁM NHẤT TÂM CHÁNH NIỆM 

Một lòng mỏi mệt không nài 

Cầu về Cực Lạc ngồi đài liên hoa. 

Cha lành vốn thiệt Di Đà 

Soi hào quang tịnh chói loà thân con. 

Thẳm sâu ân Phật hằng còn 

Con nay chánh niệm lòng son một bề 

Nguyện làm nên đạo Bồ Đề 

Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương. 

Phật xưa lời thệ tỏ tường, 

Bốn mươi tám nguyện, dẫn đường chúng sinh. 

Thề rằng ai phát lòng lành 

Nước ta báu vật để dành các ngươi 

Thiện nam, tín nữ mỗi người 

Chí thành tưởng Phật, niệm mười tiếng ra. 

Ta không rước ở nước ta 

Thề không làm Phật chắc là không sai. 

Bởi vì tin tưởng Như Lai 

Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng. 

Lời thề biển rộng mênh mông, 

Nhờ ơn đức Phật thoát vòng trần lao. 

Tội mòn như đá mài dao, 

Phước lành thêm lớn càng cao càng dầy. 

Cầu cho con thác biết ngày 

Biết giờ biết khắc, biết rày tánh linh. 

Cầu cho tội khổ khỏi mình 

Lòng không trĩu mến chuyện tình thế gian. 

Cầu con thần thức nhẹ nhàng, 

In như thiền định, họ Bàng thuở xưa. (trở hoàn tánh xưa) 

Đài vàng tay Phật bưng chờ, 
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Các ông Bồ tát bấy giờ đứng trông 

Rước con thiệt đã nên đông, 

Nội trong giây phút thảy đồng về Tây. 

Xem trong cõi Phật tốt thay 

Hoa sen đua nở, tánh nay sạch trần. 

Hội này thấy Phật chân thân, 

Đặng nghe pháp niệm, tâm thần sáng trưng. 

Quyết tu độ chúng phàm nhân, 

Đủ lời thệ nguyện, Phật ân rộng dày. 

Phật thề chắc thiệt không sai 

Cầu về Tịnh Độ ai ai tin là. 

Cầu về Tịnh Độ một nhà 

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình 

Hoa nở rồi biết tánh linh 

Các ông Bồ-tát bạn lành với ta. (C, dừng mõ) 

 

 

SÁM PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI 

Đệ tử kính lạy  

Đức Phật Thích Ca, 

Phật A Di Đà,  

Mười phương chư Phật 

Vô lượng Phật Pháp,  

Cùng Thánh Hiền Tăng 

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,  

Nghiệp chướng nặng nề, 

Tham giận kiêu căng,  

Si mê lầm lạc, 

Ngày nay nhờ Phật,  

Biết sự lỗi lầm 
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Thành tâm sám hối,  

Thề tránh điều dữ,  

Nguyện làm việc lành,  

Ngưỡng trông ơn Phật,  

Từ bi gia hộ,  

Thân không tật bệnh,  

Tâm không phiền não,  

Hằng ngày an vui tu tập,  

Pháp Phật nhiệm mầu,  

Để mau ra khỏi luân hồi,  

Minh tâm kiến tánh 

Trí tuệ sáng suốt,  

Thần thông tự tại 

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng 

Cha mẹ anh em,  

Thân bằng quyến thuộc 

Cùng tất cả chúng sinh, 

Đều trọn thành Phật đạo.  

(C, dừng mõ) 

 

 

SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO 

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,  

Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,  

Đã bao phen sanh tử dập dồn,  

Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,  

Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,  

Mà con còn đắm đuối mê say,  

Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,  

Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,  
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Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh,  

Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,  

Thân ham dùng gấm vóc sa sô,  

Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,  

Bởi lục dục lòng tham không đủ,  

Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,  

Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,  

Xin sám hối phơi bày tỏ rõ,  

Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,  

Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,  

Trước đài sen thành kính hướng về,  

Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,  

Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,  

Dứt tận cùng cội rễ vô minh,  

Chí phàm phu tự lực khó thành,  

Cầu đức Phật từ bi gia hộ,  

Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,  

Con dốc lòng vì đạo hy sinh,  

Nương từ quang tìm đến bảo thành,  

Đặng tự giác giác tha viên mãn. 

( C, dừng mõ) 

 

 

SÁM CẦU AN (I) 

Con quỳ lạy Phật chứng minh, 

Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền, 

Cầu cho thí chủ hiện tiền, 

Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, 

Thọ trường hưởng phước nhàn ca, 

Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi. 



TỊNH ĐỘ   

 

35 
 

Quan Âm phò hộ vui chơi, 

Mười hai câu nguyện độ đời nên danh, 

Thiện nam tín nữ lòng thành, 

Ăn chay niệm Phật làm lành vái van. 

Quan Âm xem xét thế gian, 

Rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm, 

Mau mau niệm Phật Quan Âm, 

Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa, 

Ðương cơn lửa cháy đốt ta, 

Niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng. 

Gió Ðông đi biển chìm thuyền, 

Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền. 

Tà ma quỉ báo khùng điên, 

Niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan. 

Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, 

Niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. 

Tội tù ngục tối khảo tra, 

Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng. 

Bị trù bị ếm mê mang, 

Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình. 

Quan Âm thọ ký làm tin, 

Tùy duyên thuyết pháp độ mình hết mê. 

Nương theo Bồ Tát trở về, 

Thấy mình ngồi gốc Bồ đề giống in, 

Tay cầm bầu nước tịnh bình, 

Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng, 

Cam lồ rưới khắp thế gian, 

Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. 

Quan Âm cứu hết tai nàn, 

Ðộ đời an lạc mười phương thái bình, 

Quan Âm điểm đạo độ mình, 

Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời. 

 
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SÁM VU LAN 
Ðệ tử chúng con, 

Vâng lời Phật dạy, 

Ngày rằm tháng bảy, 

Gặp hội Vu Lan, 

Phạm vũ huy hoàng, 

Ðốt hương đảnh lễ. 

Mười phương Tam thế, 

Phật, Pháp, Thánh Hiền, 

Noi gương đức Mục Kiền Liên, 
 

(Trừ tháng 7, thường tụng từ chỗ này) 

Nguyện làm con thảo, 

Lòng còn áo não, 

Nhớ nghĩa công sanh, 

Con đến trưởng thành, 

Mẹ dày gian khổ, 

Ba năm nhủ bộ, 

Chín tháng cưu mang. 

Không ngớt lo toan, 

Quên ăn bỏ ngủ, 

Ấm no đầy đủ, 

Cậy có công cha, 

Chẳng quản yếu già, 

Sanh nhai lam lũ, 

Quyết cùng hoàn vũ. 

Phấn đấu nuôi con, 

Giáo dục vuông tròn, 

Ðem đường học đạo, 

Ðệ tử ơn sâu chưa báo, 

Hổ phận kém hèn, 

Giờ này quỳ trước đài sen, 

Chí thành cung kỉnh; 

Ðạo tràng thanh tịnh, 

Tăng bảo trang nghiêm, 

Hoặc thừa tự tứ, 
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Hoặc hiện tham thiền, 

Ðầy đủ thiện duyên, 

Dũ lòng lân mẫn, 

Hộ niệm cho: 

Bảy kiếp cha mẹ chúng con, 

Ðượm nhuần mưa pháp. 

Còn tại thế: 

Thân tâm an ổn, 

Phát nguyện tu trì, 

Ðã qua đời: 

Ác đạo xa lìa, 

Chóng thành Phật quả, 

Ngưỡng trông các đức Như Lai, 

Khắp cõi hư không, 

Từ bi gia hộ.  

(C, dừng mõ) 

 
 

SÁM DI ĐÀ  (Sám Tán Di Đà I) 
Muốn đi có một đường này,   

Nhứt tâm niệm Phật có ngày thoát ra,   

Vậy khuyên phải niệm Di Đà,   

Hồng danh sáu chữ thật là rất cao.  

Hay trừ tám vạn trần lao,  

Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua,   

Di Đà xưa cũng làm vua,  

Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu,   

Xét ra từ kiếp đã lâu,   

Hiệu là Pháp Tạng tỷ kheo đó mà.   

Trong khi Ngài mới xuất gia,  

Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.   

Nguyện nào cũng lắm oai thần,  

Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh,   

Vì thương thế giới bất bình,   

Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi,   

Thầy là Bảo Tạng Như Lai,   
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Bạn là Bảo Hải tức ngài Thích Ca.  

Thích Ca nguyện độ Ta bà,  

Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc bang,   

Mở ao chín phẩm sen vàng,  

Xây thành bá bảo đồ đàng thất trân.   

Lưu ly quả đất sáng ngần,   

Lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm.  

Hoa trời rưới cả ngày đêm,   

Có cây rất báu có chim rất kỳ,   

Lạ lùng cái cảnh phương Tây,   

Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua.  

Phong quang vui vẻ bốn mùa,   

Nước reo pháp Phật gió khua nhạc trời.  

Di Đà có thệ một lời,   

Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh,   

Mười phương ai phát lòng lành,   

Nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài.  

Hằng ngày trong lúc hôm mai,   

Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm,   

Khi đi, khi đứng, khi nằm,   

Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền.  

Nguyện sanh về cõi Bảo Liên,   

Là nơi Cực lạc ở miền Tây phương,   

Đến khi thọ mạng vô thường,  

Thì Ngài phóng ngọc hào quang rước liền.  

Biết bao phước đức nhơn duyên,   

Đã về Cực Lạc còn phiền não chi,   

Sự vui trời cũng chẳng bì,  

Đêm đêm thong thả ngày ngày vui chơi.  

Sống lâu kiếp kiếp đời đời,   

Không già không chết không dời đi đâu. 

Chúng con sám hối khẩn cầu 

Nguyện về Cực Lạc, hồi đầu Tây Phương.   

(C, dừng mõ) 

 
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BÀI TỐNG TÁNG 

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán 

Kiếp phù sinh tụ tán mấy lăm hồi 

Người đời có biết chăng ôi ! 

Thân nầy tuy có, có rồi lại không.  

Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng 

Mơ màng trong một giấc nồng mà chi 

Làm cho buồn bã thế ni 

Hôm qua còn đó bữa nay mất rồi 

Khi nào đứng đứng ngồi ngồi 

Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô 

Khi nào du lịch giang hồ 

Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài 

Khi nào lược giắt trâm cài 

Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang 

Khi nào trau ngọc chuốc vàng 

Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh 

Khi nào mắt đẹp mày xanh 

Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu 

Khi nào lên các xuống lầu 

Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh 

Khi nào liệt liệt oanh oanh 

Bây giờ một trận tan tành gió mưa 

Khi nào ngựa lọc xe lừa 

Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng 

Khi nào ra trướng vào màn 

Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa 

Khi nào mẹ mẹ cha cha 

Bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng 

Khi nào vợ vợ chồng chồng 

Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn 

Khi nào cháu cháu con con 

Bây giờ hai ngã nước non xa vời 
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Khi nào cốt nhục vẹn mười 

Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì 

Khi nào bạn hữu sum vầy 

Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu.  

Cái thân như tấc bóng chiều 

Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi 

Xưa ông Bành Tổ sống đời 

Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu 

Sang mà đến bậc công hầu 

Giàu mà đến bậc mấy lâu Thạch-Sùng 

Nghèo mà đói khát lạnh lùng 

Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai 

Phù du sớm tối một mai 

Giàu sang cũng chết xạt xài cũng vong 

Thông minh tài trí anh hùng 

Ngu si dại dột cũng chung một gò 

Biển trần nhiều nỗi gay go 

Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê 

Sự đời nên chán nên chê 

Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.  

Vong hồn ơi hỡi vong hồn ! 

Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa ? 

Tỉnh rồi một giấc say sưa 

Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về 

Hồn về Cực Lạc nước kia 

Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma 

Nhờ ơn đức Phật Di Đà.  

Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang 

Trong khi tiếp rước rỡ ràng 

Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn 

Quan Âm Bồ tát vui mừng 

Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài 

Với cùng Thế Chí các Ngài 
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Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng 

Có bảo cái, có tràng phan 

Có mùi hương lạ có đàng ngọc xây 

Có trời các cõi truy tùy 

Có đàn có trống rước đi một đường.  

Rước về đến cảnh Tây phương 

Có ao thất bảo, có hương ngũ phần 

Lưu ly có đất sáng ngần 

Ma ni có nước trong ngần chảy quanh 

Thất trân có bảy lớp thành 

Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu 

Có ngân các, có kim lầu 

Có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe 

Nghe rồi tỏ đạo Bồ Đề  

Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền 

Đã sanh về chín phẩm sen 

Mấy tai cũng xảy mấy duyên cũng tròn  

Phật như thể mẹ tìm con 

Con mà gặp mẹ lại còn lo chi.  

Lầu vàng đài báu thiếu gì 

Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu 

Không ơn, không oán, không sầu 

Không già, không chết có đâu luân hồi 

Tánh xưa nay đã tỏ rồi 

Gương xưa nay đã lau chùi trần nhơ 

Lựa là phải ngộ thiên cơ 

Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu 

Mấy lời hộ niệm trước sau 

Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà 

Phân thân ra cõi Ta-bà 

Từ bi tiếp độ những là chúng sanh.  

(C, dừng mõ) 

 
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SÁM TỈNH THẾ (Sám Hồng Trần) 

Cõi hồng trần gởi thân trăm tuổi, 

Kiếp phù sanh thay đổi mấy lần. 

Có thân nên khổ vì thân, 

Bởi xưa chơn tánh niệm lầm say mê. 

Nhân vô minh vọng tình nhiễm trước, 

Thọ, tưởng, hành, ý, thức nghiệp duyên 

Luân hồi sanh tử lộn quanh, 

Ra vào ba cõi xuống lên sáu đường. 

Đời dĩ vãng Tam hoàng, Ngũ đế, 

Khó toan phương cõi thế thọ trường. 

Những là diệu dược Thần Nông, 

Dễ đâu cứu hết mạng vong số người. 

Thuốc linh đơn tài y Biển Thước, 

Cũng nan điều hết được bệnh nhân. 

 Hữu hình, hữu hoại là thân, 

Có đâu sống mãi ngàn năm trên đời. 

Trường danh lợi lăng xăng lui tới, 

Án công hầu sớm tối đua chen, 

Sang giàu nghèo khổ lộn xen, 

Chung qui rồi cũng một phen tan tành. 

Oai lẫy lừng vua Tần Thủy Hoàng, 

Tiếng anh hùng cái thế Hạng Vương, 

Quyết lòng thâu đoạt giang sơn, 

Dè đâu ý định sao hơn mạng trời. 

Chẳng bao lâu đời Tần ngắn ngủi, 

Sông Ô giang Hạng Võ bỏ mình, 

Hán trào Hàn Tín công nghìn, 

Tề Vương đại ấn dễ mang đặng nào. 

Họ Thạch giàu của bao xiết kể, 

Mà bây giờ còn để lại đâu ? 

Tuổi Nhan Hồi băm hai yểu số, 
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Sống tám trăm Bành Tổ mạng trường. 

Xanh mày với tóc bạc sương, 

Sống lâu thác yểu, một đường khác chi. 

Mùi tục lụy đắng cay mấy nỗi, 

Bả đỉnh chung nhiều nỗi nhọc lòng. 

So tài đấu trí dại khôn, 

Công danh, phú quí mộng hồn hoàn lương. 

Cảnh vô thường tang thương biến đổi, 

Người lẽ đâu sớm tối an nhàn, 

Sanh giả không, tử giả không. 

Mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. 

Còn chút hơi, ai ơi nghĩ lại ! 

Muôn việc đời cả thảy đừng mong ! 

Vắng đi ba tấc hơi lòng, 

Bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì ? 

Dầu của tiền vạn thiên chất chứa, 

Bậc vương hầu khanh tướng vinh huê. 

Ơn thâm nghĩa trọng tận tình, 

Đem ra chuộc thế mạng mình được chăng? 

Có chi bằng tầm phương tế độ, 

Niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm, 

Đạo là vô thượng thậm thâm, 

Nếu không sớm gặp kiếm tầm dễ chi. 

Xét thân này một khi gặp gỡ, 

Để mất rồi muôn thuở khó toan. 

Kiếp người sanh giữa trần gian, 

Nhờ nơi chưởng đặng thiện căn lâu đời. 

Vậy mấy lời hôm nay tỉnh giấc, 

Nguyện vong hồn khoái lạc siêu sanh. 

Bao nhiêu những việc tiền trình, 

Bây giờ thôi cũng phải đành hoàn không. 

Một khoảnh đồng bặt tâm chôn xác, 

Ôi đành cho đất cát lấp vùi. 
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Biệt ly là cảnh ngậm ngùi, 

Bi tâm thán biệt nấm mồ ngàn thu. 

Bóng trăng lu, nhìn đầu ác xế, 

Tháng ngày qua quạnh quẻ mộ phần, 

Gió mưa, nắng tuyết, bao lần, 

Cổ kim lai vãng tử sanh một đàng. 

Cõi dinh hoàn, trần gian chung cảnh, 

Kiếp luân hồi không rảnh thoát ly, 

Mong nhờ pháp lực hộ trì, 

Xả mê tùng giác tiêu diêu lạc thành. 

Nguyện Vãng sanh về miền Cực Lạc, 

Dứt hết liền ác nghiệp trần lao. 

Liên hoa chín phẩm đặng vào, 

Trường xuân tự tại tiêu dao hưởng nhàn. 

 

 

SÁM THẢO LƯ 

Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, 

Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, 

Sắc tài danh lợi chẳng ham, 

Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai, 

Tuyết ban mai lâu dài chi đó, 

Thân người đời nào có bao lâu, 

Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, 

Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. 

Ba vạn sáu ngàn ngày công khó, 

Chia phần đem cho đó một hòm, 

Của tiền để lại nhi tôn, 

Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. 

Chốn cửu tuyền khác miền dương thế, 

Quỉ ngưu đầu chẳng nể chẳng kiêng, 

Tội hành nghiệp cảm liền liền, 



TỊNH ĐỘ   

 

45 
 

Muôn phần thảm độc bao phen đoạn trường. 

Rất thảm thương là đường sanh tử, 

Dám khuyên người ngó thử lại coi, 

Thân như pháo đã châm ngòi, 

Nổ vang một tiếng rồi coi thế nào, 

Tiếc công lao biết bao xiết kể, 

Sự đáo đầu cũng thế mà thôi. 

Trăm năm sự nghiệp phủi rồi, 

Minh minh bể khổ luân hồi cực thân. 

Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, 

Người say mê thấy vậy phải kêu, 

Tỉnh tâm xét lại mấy điều, 

Kíp tu đạo đức sau siêu linh hồn. 

Sự dại khôn chẳng cần khôn dại, 

Trước lỗi lầm sau phải ăn năn, 

Biển sâu nước khỏa cũng bằng, 

Mây tan gió tịnh, bóng trăng sáng lòa. 

Cõi Ta Bà có tòa Cực Lạc, 

Dòng sông mê, biển giác chẳng xa, 

Y theo giáo pháp Thích Ca, 

Tự nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang. 

Đã gặp đàng chưa toan dời bước, 

Còn tiếc chi chơn bước lờ đờ, 

Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ, 

Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây, 

Rút gươm huệ dứt dây tham ái, 

Kíp tìm thầy cầu phái qui y. 

Kiên trì ngũ giới tam qui, 

Mở lòng từ nhẫn sân si phải chừa.  

 
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SÁM AN CƯ 

Cúi đầu lễ Phật mười phương  

Chứng minh đệ tử lệ thường an cư  

Trong mùa hạ, lạp trừ tu dưỡng  

Tuổi đạo thành, thọ hưởng phước mầu 

Ðèn thiền, đuốc huệ tỏ sâu 

Chúng sanh tác Phật, lâu lâu thấm nhuần 

Dầu khổ nhọc gian truân bao độ  

Ấy duyên lành chẳng hổ tâm can  

Cao xa cõi Thánh muôn ngàn 

Nhứt tâm bờ giác một đàng thẳng sang  

Chúng con nguyện thuận an chơn tánh  

Vượt sông mê xa lánh lưới tà  

Ưu Ðàm hoa báu nở ra  

Thơm tho tươi đẹp gần xa đượm mùi  

Ngày mùa hạ cùng vui tu học  

Tấm chân thành chí dốc giồi trao 

Mười phương cõi Phật làu làu 

Phóng quang tiếp dẫn lẽ nào bỏ con 

Đức tin tưởng như son in thắm  

Khiến lòng con như tấm gương vàng  

Chói lòa bóng Phật xuê xoang  

Trên đài sen báu rõ ràng Phật tâm 

Lành thay mùa hạ thậm thâm 

Ấy mùa Phật tử thành tâm khấn nguyền 

Bao nhiêu công đức vô biên 

Đều do hạ lạp cần chuyên tháng ngày  

Mong nhờ Phật độ hôm mai  

Ðồng tròn giống trí, liên đài bước sang.  

(C, dừng mõ) 

 
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BÀI KỆ CỦA GIỚI THIỀN SƯ 
Giấc mộng lớn đương mê chợt tỉnh 

Bừng mắt ra vừa chín nồi kê 

Tỉnh tâm Chánh pháp nương về 

Nguyện trao chí cả chẳng nề khó khăn 

Đời Đạo hạnh tâm năng cao nhã 

Đức Tôn sư nong nả trao truyền 

Ai người hữu chí, hữu duyên 

Thảo am thiền thất thọ truyền chánh nhơn 

Rành một pháp không sờn tâm nguyện 

Dẫu muôn năm nào chuyển ý tình 

Bóng vàng tay ngọc tươi xinh 

Dắt dìu chỉ bảo tâm linh rộng truyền 

Khéo câu nói Đạo Thiền lặng tỏ 

Mở mắt thần, một ngõ cảm thông 

Cơ duyên đạo lý tâm đồng 

Bước đường tịnh nghiệp cùng dòng thuận êm. 

(C, dừng mõ) 

 
 

BÀI KỆ CỦA TÁNH KHÔNG THIỀN SƯ 
Trọn ngày rảnh không lời xao xuyến, 

Nghiền ngẫm xem một tiếng cũng không. 

Ngẫm sâu tột nẻo, cùng dòng 

Nhìn soi cho đến tỏ thông đáy lòng 

Lại vượt thấu rừng thông, chóp núi 

Đảnh Tu di ở cuối lưng trời 

Nhẹ nhàng trái trở buông lơi 

Hai tay rỗi rảnh khắp nơi thanh bình 

Tâm với Pháp lặng thinh không sắc 

Đức cùng Tài im phắc như như 

Trăm chim sao chẳng giã từ 

Xuân/ Hạ về Thiền chủ tâm tư ai bàn. 

(C, dừng mõ) 

 
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Ngưỡng Nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ 

Quan Âm, Thế Chí, Thánh hiền Tăng 

Đồng triển oai quang phổ chiếu lâm 

Cộng tứ minh gia hàm cứu bạt 

Vô thỉ kim sanh chư tội chướng 

Lục căn, tam nghiệp chứng khiên vưu 

Nhất niêm viên quang tội tánh không 

Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.  

(C, dừng mõ) 
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HỒI HƯỚNG 

Tụng Kinh công đức thù thắng hạnh,  

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,  

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh  

Tốc vãng Vô lượng Quang Phật sát.  

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,  

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,  

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,  

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.  

Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung,  

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,  

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,  

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  

Nguyện dĩ thử công đức  

Phổ cập ư nhứt thiết  

Ngã đẳng dữ chúng sanh  

Giai cộng thành Phật đạo. ( C, dừng mõ) 

 

 
 

TÁN LIÊN TRÌ HẢI HỘI 

Liên trì hải hội, Di Đà Như Lai 

Quan Âm, Thế Chí tọa liên đài 

Tiếp dẫn thượng kim giai 

Đại thệ hoằng khai 

Phổ nguyện ly trần ai 

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ tát, ma ha tát.  

(3 l, C, dừng mõ) 
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PHỤC NGUYỆN CẦU AN 

Bài 1: Cầu An Chư Tôn Đức 

Nam mô A Di Đà Phật,  

Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm kính tụng kinh…, nguyện 

từ lực Tam Bảo từ bi gia hộ Hòa thượng (Thượng tọa, Ni trưởng…) 

Thượng… Hạ…, … tuổi, được thân tâm thường lạc, pháp thể khang 

an, phước trí vô biên, sống lâu nơi đời, hóa độ chúng sanh đồng thành 

Phật đạo. 

Nguyện cho: Tông phong vững chắc, Phật chủng rạng ngời, hoa giác 

tỏa khắp muôn nơi, mưa pháp gội nhuần muôn loại, cùng chúng sanh 

khắp trong pháp giới, trọn thành Phật đạo. (C) 

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm) 

 

Bài 2: Tam Bảo chứng minh 

Phục nguyện: Tam Bảo chứng minh, oai thần hộ niệm, Bồ Tát, 

Thanh Văn, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương chúng, Thiên 

Long, Bát bộ, Hộ Pháp thần vương, nhứt thiết thiện thần, thùy từ ủng 

hộ.  

Kỳ nguyện kỳ an chư Phật tử ..... cập chư Phật tử công quả, Phật tử 

cúng dường Tam Bảo, cập nhứt thiết chúng sanh, tiêu trừ nghiệp 

chướng, tà ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh, ly mị vọng lượng, ác trù trú 

trớ, độc dược, tật bệnh, tội khiên, tai nạn hoạnh ương, nhất thiết ác 

duyên, tất giai tiêu diệt. 

Hựu nguyện: tứ thời an lạc, sở trụ phong nhiêu, phước thọ tăng long, 

tùy tâm mãn nguyện, phước huệ song tu, tùy tâm mãn nguyện. Hiện tiền 

Bồ Đề khải phát, Phật sự viên thành, kỳ tha nhật đắc Di Đà thọ ký. 

Phổ nguyện: Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô 

tình, giai cộng thành Phật đạo. (C) 

 
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Bài 3:  Quan Âm Thị Hiện 1 

Phục-nguyện: Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh; lâm nạn xưng 

danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, dị khẩu đồng 

âm, phúng tụng….tôn kinh, hồi tư thắng phước : 

Kỳ nguyện kỳ an chư Phật tử, pháp danh: ..., thế danh..., hành canh 

...tuế, cập chư Phật tử công quả, Phật tử cúng dường Tam Bảo cập 

đẳng đẳng chư Phật tử trượng Từ quang nhiếp hộ, tinh thần minh tịnh, 

tâm thể an nhiên; tứ đại điều hòa, phước duyên cộng tụ. 

Hựu nguyện: Chư Phật tử nghiệp chướng tiêu trừ, bệnh căn thuyên 

giảm, đắc cam lồ pháp vị, thọ linh dược thanh lương. Tự tại khinh an, 

viễn ly khổ ách. 

Phổ nguyện : Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm 

trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự 

lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới 

chúng sanh, tề thành Phật-đạo. (C) 

 

Bài 4: Quan Âm Thị Hiện 2 

Phục nguyện: Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh. Lâm nạn xưng 

danh, tầm thanh cứu khổ. 

Phổ nguyện: Từ thuyền phổ độ, phước đức vô biên. Đồng hóa hữu 

duyên, đồng thành Phật đạo. (C) 

 

Bài 5: Đạo Pháp Trường Tồn 

Phục nguyện: Chánh pháp lưu truyền, nhứt thừa phổ biến, tam tâm 

trực ngộ, tánh hải trường thanh, Phật nhựt quang huy, hiển u lợi lạc. 

Hựu nguyện pháp võ mông huân, thân căn nhuận trạch, môn đồ tứ 

chúng tâm thể ôn nhu, nhất niệm bất sanh, nhất trần bất nhiễm.  

Phổ nguyện: quốc gia hưng thạnh, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa 

bình, nhân dân an lạc. Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng 

thành phật đạo. (C) 

 
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Bài 6: Đạo Pháp Trường Tồn (nghĩa) 

Phục nguyện: Chánh pháp lưu truyền, Phật thừa chuyển khắp, trực 

ngộ bản tâm, tánh thể thông suốt. Mặt trời Phật sáng ngời, muôn loài 

đều lợi lạc.  

Nguyện cho mưa pháp gội nhuần, mọi loài chung hưởng, tứ chúng 

đồng tu, một niệm chẳng sanh, mảy trần chẳng nhiễm. 

Lại nguyện: Nước nhà hưng thạnh, đạo pháp bền lâu, thế giới toàn 

cầu, người người an lạc. Chúng sanh trong pháp giới, đều trọn thành 

Phật đạo. (C) 

 

 

 

 

PHỤC NGUYỆN CẦU SIÊU 

Bài 1: Cầu Siêu Chư Tôn Đức 1 

Phục nguyện: Tổ đăng vĩnh chiếu, pháp ấn trùng quang. Trí tuệ viên 

dung, phổ độ quần mê chi u ám. Linh thông cảm ứng, hoằng thông bá 

phước chi lương duyên. 

Thượng lai công đức, cung duy…Từ Thiên Thai Giáo Quán tông/ 

Từ Lâm Tế chánh tông… thế, Thượng… Hạ …, Húy …, tự…, thế 

danh… Thọ thế … Hạ lạp … 

Duy nguyện: Huệ kính phân huy, chơn không tán thể. Bồ đề lâm lý, 

khai phu giác ý chi hoa. Pháp tánh hải trung, đản địch tâm trần chi cấu. 

Trà khuynh tam điện, hương nhiệt nhứt lô. Phụng tống vân trình, tảo 

quy Tịnh độ. 

Phổ nguyện: Môn đồ tứ chúng, phước huệ song tu. Âm siêu dương 

thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo. (C ) 

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm) 

 
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Bài 2: Cầu Siêu Chư Tôn Đức 2 (nghĩa) 

Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm kính tụng kinh…, kỳ 

nguyện giác linh Cố Hòa thượng/ thượng tọa/ Ni trưởng/ Ni sư 

Thượng… Hạ …Húy …Thọ thế … Hạ lạp … nguyện giác linh … được 

quả vô sanh, nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết-bàn, chẳng lìa uế 

độ. Thị hiện nơi cõi Ta-bà mà thường ở cảnh thường chân. Chuyển 

thân bốn đại bất an, thành tựu pháp thể tịnh lạc. 

Nguyện cho: Hiếu đồ bốn chúng, giác tâm tròn đủ, duyên lành cùng 

hưởng, chánh pháp cùng tu. Một niệm không sanh, an nhiên giải thoát, 

cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành 

Phật đạo. (C ) 

 

Bài 3:  Di Đà Giáo Chủ 

Phục nguyện: Di Đà giáo chủ, Tịnh Độ năng nhơn, thơ kim sắc túy 

dĩ đề huề, phóng ngọc hào quang thùy từ tiếp dẫn. Tiếp triệu phục vị 

kỳ siêu hương linh thọ tam quy y giới ….pháp danh…….thế danh, 

hưởng thọ/ (hưởng dương)…, vãng ư… cập chư hương linh cửu huyền 

thất tổ, đa sanh phụ mẫu, quá khứ thất thế phụ mẫu, thập nhị loại cô 

hồn, ngạ qủy hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, lai đáo Phật tiền 

thính pháp văn kinh tốc xã u đồ, siêu sanh Tịnh độ.  

Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh đồng thành 

Phật đạo. (C) 

 

Bài 4: Xe Tam Thừa 

Phục nguyện: Xe Tam Thừa lộng lẫy, thuyền Bát Nhã thênh thang,  

sáu đường dốc ngược đèo ngang, ba cõi sông mê lặn hụp,  thảm nỗi 

oan khiên lắm lúc, hương linh không đủ phước vãng sanh.  Nguyện tất 

cả hương linh nay được an lành, nghe kinh kệ siêu thăng Tịnh Độ, vượt 

qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà,  sen vàng chín phẩm nở hoa, pháp thân 

hiện Di Đà thọ ký. 

 Phổ nguyện: Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, đồng thành 

Phật quả. (C) 

 
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Bài 5: Liên Trì Giáo Chủ 

Nam mô A Di Đà Phật,  

Phục nguyện: Liên trì giáo chủ, Tịnh độ năng nhơn, thư kim sắc thí 

dĩ đề huề, phóng ngọc hào quang nhi tiếp dẫn. Phục vì hương linh thọ 

tam quy y giới/ ưu bà tắc/ ưu bà di…pháp danh…thế danh…ngươn 

sanh… hưởng thọ/ dương… vãng ư… 

Kỳ nguyện: hương linh… Thần thê tịnh vức, nghiệp tạ trần lao. Liên 

khai cửu phẩm chi hoa, Phật thọ nhất thừa chi ký. 

Phổ nguyện: Tang môn hiếu quyến…phước thọ khương ninh, pháp 

giới chúng sinh, tề thành Phật đạo. 

Nam Mô A Di Đà Phật (đại chúng đồng niệm) 

 

   

 

PHỤC NGUYỆN CẦU AN & CẦU SIÊU 

Bài 1: Phật Nhật tăng huy 1 

Nam mô A Di Đà Phật,   

Phục Nguyện: thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường 

chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng 

sanh an lạc. (C ) 

Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm 

Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, 

xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện 

tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết 

một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. (C) 

Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chấn tích quang lâm 

phóng ngọc hào quang, gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung, 

thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và 

thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về tây 

phương Cực Lạc. (C) 
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Đệ tử chúng đẳng, nguyện đức Quan Thế Âm Bồ Tát thùy từ chấn tích 

quang lâm, phóng ngọc hào quang, gia hộ chư Phật tử…. cập chư Phật 

tử công quả, Phật tử cúng dường Tam Bảo, cập nhất thiết chúng sanh 

thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước 

huệ trang nghiêm, xuân đa kiết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, 

đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Di Đà thọ ký. (C) 

Đệ tử chúng đẳng, nguyện đức A Di Đà Phật thùy từ phóng ngọc hào 

quang, tiếp dẫn chư hương linh thọ tam quy y giới ….pháp danh…….thế 

danh, hưởng thọ/ (hưởng dương)…, vãng ư...cập cửu huyền thất tổ, đa 

sanh phụ mẫu, quá khứ thất thế phụ mẫu, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ 

hà xa, hữu vị vô danh- hữu danh vô vị… lai đáo Phật tiền thính pháp, văn 

kinh, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh Độ. Phổ nguyện âm siêu dương thới 

pháp giới chúng sanh, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ 

Vô Sanh. Đồng thành Phật Đạo.(CC) 

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm) 

 

Bài 2:   Phật Nhật Tăng Huy 2 

Phục nguyện: Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong 

điều vũ thuận, quốc thới dân an, gia gia vô cơ cẩn chi Nghiêu thiên, xứ 

xứ hưởng thái bình chi Thuấn nhật. (C ) 

Phổ nguyện: cửu quyền thất tổ, lịch đại tôn thân, chiến sĩ trận vong, 

đồng bào tử nạn, tứ sanh lục đạo, thập loại cô hồn, hữu danh vô vị - 

hữu vị vô danh, thừa tư công đức, thính pháp văn kinh, tốc xã mê đồ, 

vãng sanh Lạc quốc. 

Cập kỳ nguyện: kỳ an thập phương bá tánh, bổn hội, bổn đạo, thiện 

nam tín nữ, cập đàn na, tăng long phước thọ. (C ) 

Thứ nguyện: hiện tiền đệ tử, nguyện tiêu trừ nghiệp chướng, nguyện 

trưởng phước duyên, nguyện kiến Di Đà, nguyện sanh An Dưỡng, Bồ 

Đề tăng trưởng, phước trí trang nghiêm, một hậu đắc Di Đà thọ ký. 

Diêm phù bão mãn, Tịnh Độ hiện tiền, pháp giới nhơn thiên, cộng 

thành Phật đạo. (CC) 

 
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Bài 3:  Phục Nguyện Sớm Mõ Chiều Chuông 

Phục Nguyện: Sớm mõ chiều chuông kêu tỉnh mộng. Chốn thiền 

đường thức tỉnh khách hòa lương. Chúc quốc dân tuổi thọ miên trường, 

cầu dân Việt an khang lợi lạc.  

Nguyện chiến sĩ bảng vàng danh tạc, cầu oan hồn trôi dạt muôn 

phương, nhờ Phật cứu khổ cảnh miên trường, đồng cất bước lên đường 

sang cõi Phật.  

Gió thuận mưa hòa, quốc thạnh dân an, khắp mười phương sen nở 

rực muôn ngàn, mỗi xứ xứ ánh đạo vàng soi rực rỡ.  

Kính nguyện ơn sư trưởng, cùng bảy đời phụ mẫu, nghĩa cù lao 

dưỡng dục sanh thành, nhờ Phật ân hải yến hà thanh, đồng đến Lạc 

Bang, đồng thành Phật đạo. (C) 

 

 

 

 

Bài 4:  Di Đà Tiếp Dẫn, Địa Tạng Lai Nghinh 

Phục nguyện: Di Đà tiếp dẫn, Địa Tạng lai nghinh, kim thân sắc túy 

dĩ đê huề, phóng ngọc hào quang nhi tiếp dẫn hương linh thọ tam quy 

y giới ….pháp danh…….thế danh, hưởng thọ/ (hưởng dương)…, vãng 

ư… Kỳ nguyện: hương linh trượng thừa công đức, trực vãng Tây 

Phương, tốc xã mê đồ siêu sanh Tịnh Độ. (C ) 

Cập cầu an: tang gia hiếu quyến đẳng…. tiêu tai tiêu nạn tật bệnh 

tiêu trừ, tăng long phước thọ. (C ) 

Cánh ký: cửu huyền thất tổ, nội ngoại tôn thân, siêu sanh Tịnh Độ. 

(C ) 

Phổ nguyện: âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng 

sanh, đồng thành Phật đạo. (C C) 

 
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Bài 5: Tứ Chúng An Hòa 

Phục Nguyện:  thiền môn nghiêm tịnh, tứ chúng an hòa, hiện tiền thí 

chủ tấn tam đa, đàn na tăng hữu phước, thập phương bá tánh, bổn hội 

bổn đạo, thiện nam tính nữ, viễn cận đàn na, tăng long phước thọ. (C ) 

Kỳ nguyện: Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, cập chư Phật tử pháp 

danh…thế danh…hành canh…tuế, cập chư Phật tử công quả, chư Phật 

tử cúng dường Tam Bảo cập nhất thiết Phật tử chúng đẳng, tội diệt 

phước sanh, bồ đề tâm tăng trưởng, đạo quả tốc viên thành. 

(C ) 

Cập kỳ siêu hương linh  thọ tam quy y giới, pháp danh…thế danh…, 

hưởng thọ/ (hưởng dương)…, vãng ư… cập cửu huyền thất tổ, nội 

ngoại tôn thân, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, 

hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, thừa tư Tam Bảo lực, thính pháp văn 

kinh, tốc xã mê đồ siêu sanh Tịnh Độ. (C ) 

Thứ nguyện: phụ mẫu hiện tiền, quá khứ trực vãng Tây Phương, sở 

nguyện tùy tâm kiết tường như ý. (C ) 

Phổ nguyện: âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh, đồng thành 

Phật đạo. (C C) 

 

PHỤC NGUYỆN SÁM HỐI 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

Phục nguyện: Đệ tử chúng đẳng chí thành lễ Phật hồng danh, sám 

hối công đức, chuyên vì: thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. (C ) 

Thứ nguyện: hiện tiền chúng đẳng, tội diệt phước sanh, bồ đề tâm 

tăng trưởng, trí tánh thường minh, Bát Nhã hoa khai, đạo tâm bất thối. 

(C ) 

Phổ nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô 

tình, tề thành Phật đạo. 

 (CC ) 
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PHỤC NGUYỆN MÙA HẠ 

Phục nguyện: Thiền đường đại chúng, tầm đạo cao thâm, lập tịnh 

đàn tu học thiền lâm, khai tam nguyệt tuyên dương Luật bộ. Chúng 

sanh văn vĩnh ngộ, tứ chúng thính huyền âm, chí công ma thiết thành 

châm, khả dĩ đống lương Phật pháp. (C ) 

Phổ nguyện: tu đồng hòa hiệp, niệm đắc nhứt tâm, thử công quả 

chưởng tề lâm, tha nhật hưởng tiêu diêu khoái lạc, tố trai đạm bạc, tự 

nội khương ninh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.  (C C) 

    

( dứt tứ khánh) 
 

TÁN SIÊU ĐỘ 

Tiêu diêu chơn thế giới 

Khoái lạc bảo liên đài 

Hiệp chưởng thế tôn tiền 

Như Lai thân thọ ký. ( C, dừng mõ) 

 

    
 

TAM TỰ QUY Y 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô 

thượng tâm.  

(C, 1 xá) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, 

trí tuệ như hải.  

(C, 1 xá) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất 

thiết vô ngại.  

(C, 1 xá) 

 

 (Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã) 
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THIỆN NỮ THIÊN CHÚ 

Nam mô Phật Ðà.  

Nam mô Ðạt Mạ.  

Nam mô Tăng Già.  

Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá 

lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà 

đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu 

bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc 

đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, 

đà la ni.  

(3 lần, C)  

Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma 

ha tát.  

(3lần, C, dừng khánh ) 

 
 

TÁN HỘ PHÁP 

Vi Ðà thiên tướng 

Bồ Tát hoá thân 

Ủng hộ Phật pháp thệ hoằng thâm 

Bảo xử trấn ma quân 

Công đức nan luân 

Kỳ đảo phó quần tâm 

Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma ha tát.  

(3lần, C, dừng khánh ) 

 
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HỒI HƯỚNG 

Tụng chú công đức thù thắng hạnh,  

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,  

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,  

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.  

 Hồi hướng nhân duyên tam thế Phật 

Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại 

Chư tôn bồ tát ma ha tát 

Ma ha bát nhã ba la mật. (C, dừng khánh) 

 

 

PHỤC NGUYỆN HỘ PHÁP 

Nam mô A Di Đà Phật, phục nguyện: Thiền môn nghiêm tịnh, hải 

chúng an hòa, hộ pháp hóa dĩ hưng long, vệ đàn tràng nhi kiết khánh. 

Kỳ nguyện đệ tử Ni đồ chúng đẳng, thân tâm thanh tịnh, hoặc chướng 

quyên trừ, phước trí trang nghiêm, tịnh nhân tăng trưởng. Tự tha hạnh 

nguyện, tốc đắc viên thành. Nguyện chư Hộ pháp, thiện thần ai lân 

nhiếp hộ, nguyện chư Hộ pháp, thùy từ ai lân ủng hộ.  

Phổ nguyện Tăng Ni xương thạnh, chánh pháp hoằng khai, quốc 

thới dân an, chúng sanh dị độ, âm siêu dương thới, quốc thạnh dân an, 

thế - xuất thế gian, giai cộng thành Phật đạo. 

   (C) 

Đại chúng đồng niệm: Nam mô A Di Đà Phật.  

 

 
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(tụng theo tiếng khánh) 

Thiên, A tu la, Dược xoa đẳng 

Lai thính Pháp giả ứng chí tâm 

Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn 

Các các thường hành Thế Tôn giáo 

Chư hữu tín đồ lai chí thử 

Hoặc tại địa thượng, hoặc cư không 

Thường ư nhân thế khởi từ tâm 

Trú dạ từ thân y pháp trụ 

Nguyện chư thế giới thường an ổn 

Vô biên phước trí ích quần sanh 

Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ 

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch 

Hằng dụng giới hương đồ vinh thể 

Thường trì định, phục dĩ tư thân 

Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm 

Tùy sở trụ xứ thường an lạc. 

Nam Mô Hộ Pháp Tạng  Bồ Tát Ma ha tát.    

  (3lần, C, dừng khánh ) 

 
 

TIỄN VONG 

Chủ lễ xướng: Kinh văn dĩ mãn, hồi nghệ hương hồn, an thân tự tại. 

Đại chúng cùng tụng: Nam Mô Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 

lần, C) 

Chủ lễ xướng: Hương linh an tọa, tang chủ đại vì hương linh  phổ lễ 

tam bái.  

(CCC) 

 

 (Đại chúng lạy 3 lạy. Sau đó, đại chúng đứng 2 hàng dọc đối diện 

nhau.  Nhấp 2, đánh 3 tiếng chuông. 1 hồi khánh, đại chúng xá nhau. 

1 hồi khánh, đại chúng xá Phật. Đi theo hàng, xuống nhà Tổ.) 
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TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

(Duy na nhấp 2, đánh 1 tiếng chuông. Dứt tứ khánh) 

 

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng 

nẫm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ 

ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc 

sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, 

ta phạ ha. 

 (3 lần, C, dừng khánh) 

 

Tiêu tai thần chú, chí diệu chí linh 

Phước tín chủ thọ bảo khương ninh 

Đại chúng đắc hòa bình.  

La kế, kim tinh.  

Ắt diệu hoa cát tường 

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma ha tát  

(3lần, C ) 

 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não  

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 

Thế thế thường hành Bồ tát đạo 

Nguyện dĩ thử công đức 

Phổ cập ư nhất thiết 

Ngã đẳng dữ chúng sanh 

Giai cộng thành Phật đạo ( C, dừng khánh)  

 
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PHỤC NGUYỆN TÔN PHONG VĨNH TRẤN 

Nam mô A Di Đà Phật.  

Phục nguyện: Tôn phong vĩnh trấn, tổ ấn trùng quang, giác hoa 

hương biến mãn ư thiền lâm pháp võ, ân triêm ư học địa.  

Phổ nguyện tòng lâm xương thạnh, tổ đạo nghiêm minh, sư tăng 

huấn dục, phụ mẫu sanh thành, đàn na tín thí, tăng trưởng phước điền, 

pháp giới nhân thiên, giai cộng thành Phật đạo. ( C) 

Nam mô A Di Đà Phật. 

 (Đại chúng đồng niệm) 

- Nhấp 2 đánh 1 tiếng chuông.  

1 hồi khánh đại chúng xá nhau,  

1 hồi khánh, xá tổ 

- Lạy 3 lạy.  

- Đứng về 2 hành dọc như cũ.  

Nhấp 2, đánh 3 tiếng chuông:  

1 hồi khánh, đại chúng xá nhau.  

1 hồi khánh, đại chúng xá Tổ rồi lui ra.
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TỊNH ĐỘ HẰNG NGÀY 

Thời khóa Tịnh độ hằng ngày gần giống với nghi thức tịnh độ kỳ 

siêu. Không nguyện hương, thỉnh vong và không xướng tụng các bài tán. 

TÁN PHẬT 1 

KỆ TÁN DƯƠNG  

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ  

TÁN LƯ HƯƠNG 

CHÚ ÐẠI-BI 

TỤNG KINH (Tụng theo nghi thức trong  kinh Pháp Hoa hoặc Kinh 

khác…) 

BÁT NHÃ  

VÃNG SANH CHÚ 

TÁN PHẬT, NIỆM PHẬT 

TỤNG SÁM   

HỒI HƯỚNG 1 

PHỤC NGUYỆN CẦU AN, CẦU SIÊU  

TAM TỰ QUY Y 

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ 

PHỤC NGUYỆN HỘ PHÁP  

THIÊN, A TU LA 

 

 (Xuống nhà Tổ) 

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ 

PHỤC  NGUYỆN TÔN PHONG VĨNH TRẤN  

 



 

I. LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP và đóng góp quỹ “ 

Sửa chữa trùng tu và duy trì hoạt động” của Chùa Địa 

Tạng - Sư Cô Thích Nữ Diệu An là người đại diện duy 

nhất: 

Ban tiếp nhận thông tin CHÙA ĐỊA TẠNG 

Ban Tri khách (di động): 03782 200 600 

II. Facebook 

1. Link Facebook Tu Viện Như Lai: 

https://www.facebook.com/dieuan2009?mibextid=LQQJ

4d 

2. Link Facebook Chùa Địa Tạng: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10008373866

1652&mibextid=nW3QTL 

3. Link Facebook để học phương pháp tu: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10006483381

7176 

III. Điện thoại liên lạc: 0378 200 600 zalo/viber 

IV. Email: Chùa Địa Tạng - dieuan2009@gmail.com   

V. Số tài khoản tiếp nhận đóng góp & ủng hộ: 

Chủ tài khoản: PHẠM THỊ HỘI 

Số tài khoản: 8615 0420 09 

Tại: Ngân hàng Techcombank (Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam) 

VI. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày:  Nguyện cầu Hồng 

Ân Tam Bảo chứng minh – Chư vị Bồ Tát – Chư vị Thiện 

Thần, gia hộ cho gia đình quý vị vạn sự kiết tường, thân 

tâm thường an lạc, sở cầu sở nguyện đắc như ý. 
 

https://www.facebook.com/dieuan2009?mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/dieuan2009?mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083738661652&mibextid=nW3QTL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083738661652&mibextid=nW3QTL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064833817176
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064833817176





